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UBND PHƯỜNG TRẢNG DÀI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC TT.DVTH 

 

Số: 270 /TB-HĐTDVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Trảng Dài, ngày 29 tháng 05 năm 2026 

THÔNG BÁO 

danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và thí sinh không đủ điều 

kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

phường Trảng Dài  

 

 Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 07/4/2026 của UBND phường 

Trảng Dài về việc tuyển dụng viên chức năm 2026 cho Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp phường Trảng Dài; 

Căn cứ Văn bản số 3004/SNV-CCVC ngày 31/3/2026 của Sở Nội vụ tỉnh 

Đồng Nai về việc thống nhất cho UBND phường Trảng Dài ban hành Quyết định 

phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp và thực 

hiện tuyển dụng theo kế hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 23 tháng 04 năm 2026 của 

UBND Phường Trảng Dài về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 

dụng viên chức cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng Dài; 

Căn cứ thông báo số 246/TB-HĐTDVC ngày 19/05/2026 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp về việc thông báo kết quả kiểm 

tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự 

vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng 

Dài; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường 

Trảng Dài thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và thí sinh 

không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp phường Trảng Dài, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi đã đóng phí 33 thí 

sinh (có danh sách kèm theo). 

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi do không đóng phí dự 

thi 22 thí sinh (có danh sách kèm theo).  

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển 

- Thời gian: 07giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026.   

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên 
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ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Vấn đáp từ 30 phút (không kể thời gian chuẩn bị). 

*Thí sinh dự thi lưu ý thực hiện các nội dung sau:  

- Phải thực hiện các nội dung và qui định kỳ xét tuyển viên chức của Trung 

tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng Dài. 

- Mang theo Giấy báo tham dự xét tuyển vòng 2 và Căn cước công dân hoặc 

giấy tờ tùy thân (có dán ảnh) trước khi vào phòng thi.  

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi có mặt đúng 

thời gian, địa điểm nêu trên để tham gia kỳ thi/xét tuyển theo quy định. 

UBND phường Trảng Dài thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự thi và thí sinh không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức 

của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng Dài./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND TP. Đồng Nai (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy phường;  

- CT, Các PCT UBND phường; 

- Chánh, P. CVP HĐND-UBND phường;  

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG  

Trần Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẢNG DÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TT.DVTH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Trảng Dài, ngày 29 tháng 05 năm 2026 

TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 (đã đóng phí) 

                 

ST

T 
Họ và tên 

Năm sinh 

CCCD Địa chỉ hiện tại 

Trình độ Chứng chỉ Ưu tiên 
Vị trí dự 

tuyển 

Đủ (Đ)/ 

 Không 

đủ điều 

kiện vào 

Vòng 2 

(K) 

Lý do  

không 

đạt 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Nghề nghiệp      

1. VIÊN CHỨC VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ 

01 Nguyễn Hải Vân   15/11/2003 017303005847 

 

Khu phố 12 phường 

Long Trường, TP. 

HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/12 
Bằng cử nhân 

Văn học 
  B1 

Cơ 

bản 
   VC VH-VN Đ   

02 Nguyễn Thanh Tâm 11/11/1994   034094020319 
KP Tân Phú, phường 

Tân Triều, Đồng Nai 
12/12 

Đại học Quản 

lý Văn Hóa 
  A2 

Cơ 

bản 
   VC VH-VN Đ     

2. VIÊN CHỨC VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO 

03 Nguyễn Phát Phước 06/11/1982   052082008613 

Tổ 48, KP 4C, 

phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 

 Cử nhân  

Giáo dục Thể 

chất 

  B A 

Giáo viên 

trường THCS 

Trảng 

Dài,tỉnh 

Đồng Nai 

 VC TT-TT Đ   

3. VIÊN CHỨC VỀ PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN 

04 Đinh Nguyên Thảo   24/03/2001 048301003834 
403/17,Tổ 42, phường 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

Cử nhân văn 

học 
  B1 

Căn  

bản 

Chuyên viên 

trường ĐH 

Đồng Nai 

 VC PV-BTV Đ   
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05 Hoàng Văn Hoản 24/10/1993   036093011231 

Số 914/43/26A,KP 

Tương Bình Hiệp1  

,phường Chánh 

Hiệp,TP HCM 

12/12 

Cử nhân 

quản lý  

Văn hóa tư 

tưởng 

  B1 
Căn 

 bản 

Phòng viên 

tại báo Bình 

Dương 

 VC PV-BTV Đ   

06 Phùng Thị Yến Nhi   06/06/2002 075302021647 

115/28, tổ 10, KP4C, 

phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân  

Xã hội học 
  B B 

Nhân viên 

Trung tâm 

PVHCC 

  Đ     

4. VIÊN CHỨC VỀ KỸ THUẬT VIÊN, PHÁT THANH VIÊN 

07 Nguyễn Minh Long 24/06/2003   075203013293 

31/1a, Tổ13 khu phố 6 

phường Tam Hiệp, 

Đồng Nai 

12/12 

Bằng kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin 

  
TOEI

C  
    VC KTVPT Đ   

08 Đào Kim Phụng   09/3/2001 075301001498 
Khu phố 51 phường 

Nhiêu Lộc, TP. HCM 
12/12 

Kỹ sư máy 

tính và truyền 

thông dữ liệu 

  b1      VC KTVPT Đ   

5. VIÊN CHỨC VỀ PHỤ TRÁCH NÔNG NGHIỆP (VỀ CHĂN NUÔI) 

Vị trí không có người tham gia dự tuyển 

6. VIÊN CHỨC VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỦY LỢI, KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG 

09 Lồ Quang Hữu 15/01/1989   075089013447 
Tổ 4, Khu phố 3, P 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

Kỹ sư công 

nghệ  

kỹ thuật công 

trình xây 

dựng,Cử 

nhân luật 

TC B B 

Cán bộ 

không 

chuyên trách 

phường 

Trảng Dài 

 
VC QLTL 

KMNĐ 
Đ   
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10 Nguyễn Văn Tới 27/08/2000   038200009995 

Tổ 46, Khu phố 9, 

phường Tân Triều, 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Công nghệ 

 kỹ thuật xây 

dựng 

  B B 

Nhân viên 

văn phòng 

đăng ký Biên 

Hòa 

 
VC QLKM-

NĐ 
Đ   

11 
Nguyễn Duyên 

Châu 
  22/07/2001 054301005706 

An Thạnh, Bến Lức, 

Tây Ninh 
12/12 

Kỹ sư  Kỹ 

thuật cấp 

thoát nước 

      

Nhân viên 

giám sát 

Công ty cổ 

phần Thiên 

phú 

 
VC QLKM-

NĐ 
Đ   

7. VIÊN CHỨC VỀ ĐÔ THỊ THỊ, MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ CHỢ, QUẢN TRANG 

12 Lê Trung Nhân 26/02/1984   075284017077 

Tổ 15C, KP Bình 

Hóa, phường Biên 

Hòa, Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư Công 

nghệ; 

 Kỹ sư CN 

Kỹ Thuật 

công trình 

Xây dựng 

  B   

Trung tâm 

PTQĐ CN 

Biên Hòa 

 
VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ   

13 Nguyễn Xuân Hội 18/09/1985   036085030820 

Tổ 10, KP Tân cang, 

phường Phước Tân, 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Quản lý đất 

đai 

SC 
Cơ 

bản 
     

VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ   

14 Huỳnh Ngọc Anh   04/12/1990 075190013242 

13/5,Tổ 9, KP Tân 

Lai, phường Trấn 

Biên, Đồng Nai 

12/12 

Thạc sỹ 

QTKD,  

Cử nhân kinh 

tế 

  B B 

Nhân viên 

Hợp đồng 

Đảng ủy 

phường Biên 

Hòa 

 
VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ     

15 Cao Hữu Chiến 25/07/2003   075203003270 

75/26/16 Khu phố 29, 

phường Long Bình, 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân  

Quản lý Nhà 

nước 

    
Cơ 

bản 
   

VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ    

16 
Huỳnh Thị Tuyết 

Nhung 
26/10/1987   075187018723 

tổ 5 KP Nam Hà, 

phường Trấn Biên, 

Đồng Nai 

12/12 
Kỹ sư môi 

trường 
  B   

Nhân viên 

viên môi 

trường Công 

ty Sondezi 

 
VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ     

17 Nguyễn Phú Thạnh 19/6/1989   075089012677 

Khu phố Thạnh Phú, 

P Tân Triều, Đồng 

Nai 

12/12 

Kỹ sư Môi 

trường,  

Thạc sĩ QL 

KT 

  B1 B 

Nhân viên 

Công ty 

TNHH Ý chí 

việt 

 
VC  CVCX-

ĐCS  
Đ   
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18 Hồ Thị Thanh Hồng   20/8/1999 070199000384 
phường Trấn Biên, 

Đồng Nai 
12/12 

Cử nhân kinh 

doanh quốc 

tế 

  B1 
cơ 

bản 
   

VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ    

8. VIÊN CHỨC VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN CÂY XANH, HÊ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 

19 Lê Đôn Thảo 1910/1985   075085006665 

124/10/8 tổ 13 KP 2 

phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư Điện 

 khí hóa - TC 

điện 

  B B 
Nhân viên 

Du Lịch 
 

VC  CVCX-

ĐCS 
Đ   

20 Nguyễn Văn Trọng 03/09/1980   075080010297 

Tổ 2, KP Tân Mai, 

phường Phước Tân, 

Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư Điện 

khí hóa  

- cung cấp 

điện 

SC     

Nhân viên 

Ủy ban nhân 

dân phường 

Tam Hiệp 

 
VC  CVCX-

ĐCS 
Đ     

21 Hoàng Thị Thịnh   03/04/1987 038187039859 
Tổ 22, KP 5, phường 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

Kỹ sư Nông 

Học 
      

Nhân viên 

Ủy ban nhân 

dân phường 

Tam Hiệp 

 
VC  CVCX-

ĐCS 
Đ     

9. PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN 

22 Nguyễn Thị Nguyệt   20/06/1985 027185002274 
Tổ 38, KP4C, P Trảng 

Dài, Đồng Nai 
12/12 

 Cử nhân kế 

toán. 
  B B 

Trung tâm 

PTQĐ Biên 

Hòa 

 VC KT Đ     

23 Lê Thị Dung   09/09/1991 038191042603 

Tổ 4, Khu phố 4C, 

P.Trảng Dài, Đồng 

Nai 

12/12 
Tài chính - 

 Ngân hàng 
  B B 

Nhân viên 

VP Đảng Ủy 

P Trảng Dài 

 VC KT Đ     

24 
Tạ Đoàn Hoàng 

Phúc 
29/11/1998   079098004302 

Khu phố 3, phường 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

 Cử nhân kế 

toán. 
         VC KT Đ     

10. VĂN THƯ, TỔNG HỢP 

25 Nguyễn Thị Trà   05/04/1982 040182016524 
Tổ 18 Kp 5A phường 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

Cử Nhân 

Luật 
      

Phó CT Hội 

Nông dân 

Phường 

Trảng Dài 

 VC VTTH Đ     

26 Nguyễn Ngọc Thúy   09/08/1986 075186001623 
927/2/5 KP đồng Nai, 

P Biên Hòa, Đồng Nai 
12/12 

Tài chính - 

 Ngân hàng 
  B B 

Nhân viên 

UBND P 

Biên Hòa 

 VC VTTH Đ     
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27 Đỗ Thị Yến Nhi   12/10/2002 075302019923 

80/26, Tổ 16, Khu 

phố 4A, P Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 Cử nhân Luật   B B 

Cán bộ KCT 

P Trảng Dài, 

Đồng Nai 

 VC VTTH Đ     

28 Khuất Văn Chung 21/07/1994   060094010288 

Tổ 31, Khu phố 34, 

phường Long Bình, 

Đồng Nai 

12/12 Cử nhân Luật     A 

Nhân viên 

PKT-HT 

phường 

Trảng Dài, 

Đồng Nai 

 VC VTTH Đ     

29 Vũ Quang Huy 03/12/2002   075202017043 

Số 204, khu phố 11A, 

phường Tân Triều, 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

 Quản trị kinh 

doanh 

  B B 

Cửa hàng 

trưởng công 

ty MAXID 

Việt Nam 

 VC VTTH Đ     

30 
Nguyễn Thị Thanh 

Ngân 
  16/11/1998 075198014617 

K3/162, khu phố Bửu 

Hòa 1, phường Biên 

Hòa, Đồng Nai 

12/12 

Bằng cử nhân 

Luật, Quản 

trị kinh 

doanh 

  B 
Cơ 

bản 

Người hoạt 

động không 

truyên trách 

phường Biên 

Hòa 

Văn 

thư 

tổng 

hợp 

VC VTTH Đ     

31 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
  28/03/2000 075300005589 

Tổ 21, Khu phố 

2,phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh 

        

Văn 

thư 

tổng 

hợp 

VC VTTH Đ     

32 
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 
  29/06/1998 049198011340 

Tổ 26,Khu phố 3A, 

phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 
Củ nhân Kế 

toán 
  B B 

Nhân viên 

Công ty cổ 

phần thẩm 

định giá Thế 

hệ mới 

Văn 

thư 

tổng 

hợp 

VC VTTH Đ     

33 
Nguyễn Lê Yến 

Vân 
  04/02/1989 060189001979 

Tổ 22E, Khu phố 

2,phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật,   

Quản trị Văn 

phòng 

  B B 

Phó CT Hội 

Phụ Nữ  P 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai 

Văn 

thư 

tổng 

hợp 

VC VTTH Đ     

Tổng cộng danh sách có 33 thí sinh đủ điều kiện dự thi 
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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TT.DVTH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Trảng Dài, ngày 29 tháng 05 năm 2026 

TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI DO KHÔNG ĐÓNG PHÍ  DỰ THI 

                 

ST

T 
Họ và tên 

Năm sinh 

CCCD Địa chỉ hiện tại 

Trình độ Chứng chỉ 
Ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đủ (Đ)/ 

 Không đủ 

điều kiện 

vào Vòng 2 

(K) 

Lý do  

không 

đạt 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Nghề nghiệp      

1. VIÊN CHỨC VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ 

01 Lê Doãn Lịch 11/4/1985   042085014538 
Tổ 6, Khu phố 3, P 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

Đại học  

Quản lý Văn 

Hóa 

      

Cán bộ quản 

lý CNTT, 

CSVC Lớp 

Mầm non độc 

lập Phương 

Nam 

 VC VH-VN Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

02 Trịnh Lệ Hằng   16/08/2000 075300009317 
Ấp 1, xã Sông Ray, 

Đồng Nai 
12/12 

Cử nhân Việt 

nam Học 
  

TOEI

C 
B 

Tham gia tổ 

bảo vệ ANCS 

tại Xã Sông 

Ray, tỉnh 

Đồng Nai 

 VC VH-VN Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

2. VIÊN CHỨC VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO 

3. VIÊN CHỨC VỀ PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN 
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4. VIÊN CHỨC VỀ KỸ THUẬT VIÊN, PHÁT THANH VIÊN 

03 Nguyễn Khắc Thiều 15/01/1980   027080008122 
Phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 
12/12 

Cử nhân tin 

học 
  B      VC KTVPT Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 
 

 

04 Nguyễn Văn Thanh 18/08/1988   026088007998 

Tổ 9, Khu phố 3A, 

phường Trảng Dải, 

Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư Công 

nghệ thông 

tin 

      

Nhân viên 

Công ty 

TNHH MTV 

dịch vụ viễn 

thông 

Phương Nam 

 VC KTVPT Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

5. VIÊN CHỨC VỀ PHỤ TRÁCH NÔNG NGHIỆP (VỀ CHĂN NUÔI) 

Vị trí không có người tham gia dự tuyển 

6. VIÊN CHỨC VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỦY LỢI, KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG 

05 Nguyễn Công Danh 14/04/1991   075091018031 

Hẻm 79, KP4B, 

phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư công 

trình 

 xây dựng, 

Cử nhân 

Luật. 

  B B 

Cán bộ 

không 

chuyên trách 

phường 

Trảng Dài 

 
VC QLKM-

NĐ 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

06 Trần Thị Thu Thủy   30/12/1994 '036194004901 

Khu phố Tiến Thành 

phường Đồng Xoài, 

Đồng Nai 

12/12 

Kỹ thuật  

công trình 

xây dựng 

      

Công tác tại 

công ty 

TNHH MTV 

thủy lợi Đồng 

Nai 

 
VC QLKM-

NĐ 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

7. VIÊN CHỨC VỀ ĐÔ THỊ THỊ, MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ CHỢ, QUẢN TRANG 

07 Đỗ Mai Lâm   04/8/2002 075302005258 
K5/49 KP Bửu Hòa 3, 

Biên Hòa, Đồng Nai 
12/12 

Kỹ sư  

Quản lý đất 

đai 

    
Căn 

bản 
   

VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

08 Lê Thị Ngọc Thu   03/12/1995 064195001176 
Tổ 16, KP5, P Trảng 

Dài, Đồng Nai 
12/12 

Kỹ sư Quản 

lý đất đai,  

Chứng nhận 

thẩm định giá 

  B B 
Nhân viên 

VPĐKĐĐ 
 

VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 
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09 Lê Văn Nghĩa 08/04/1987   067087003371 

Số 141, Đỗ Văn Thi, 

KP Nhất Hòa, Trấn 

Biên 

12/12 

Kỹ sư môi 

trường, 

 Thạc sỹ quản 

trị kinh 

doanh 

      

Nhân viên 

trường chính 

trị tinh Đồng 

Nai 

 
VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

10 
Nguyễn Hoàng 

Bách 
14/05/1988   042088009698 

Số 18, ấp 3, xã Trảng 

Bom, Đồng Nai 
12/12 

Kỹ sư Kỹ 

thuật 

 công trình 

xây dựng 

  B B 

chuyên viên 

thiết kế kiến 

trúc nội thất 

 
VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

11 
Huỳnh Kim Hoàng 

Oanh 
  09/05/1991 077191003380 

Tổ 23, khu phố 35, 

phường Tam Hiệp, 

Đồng Nai 

12-

Dec 

Củ nhân Kiến 

trúc sư 
  B B 

Nhân viên 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Thiết kế 

xây dựng 

Kiến Tín 

 
VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

12 Phạm Văn Cường 29/07/1984   030084024490 

Số nhà 77/28,Tổ 7, 

KP4C, P Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 
Kỹ sư Xây 

Dựng 
  B A 

Nhân viên 

PKTHT - ĐT 

Con 

thươ

ng 

binh 

VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

 

13 Phạm Thị Hà Trang   23/01/1995 038195032 
Tổ 29, KP3A,phường 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

Kỹ sư  

Quản lý đất 

đai 

  B B    
VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

8. VIÊN CHỨC VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN CÂY XANH, HÊ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 

9. PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN 

14 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 
  20/10/1987 087187006282 

49/59,Tổ 1, KP Đồng 

Nai, P. Biên Hòa 
12/12 

 Cử nhân kế 

toán. 
  B B 

CB không 

chuyên trách 

phường 

Trảng Dài 

 VC KT Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

15 Lưu Đại Bằng 18/10/1982   075082001098 
31/15, KP Gò me, 

Đồng Nai 
12/12 

 Cử nhân kế 

toán. 
  B B 

Nhân viên 

thu mua 

Công ty Song 

Hồng Tân p 

Long Bình 

 VC KT Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 
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16 
Trần Thị Thảo 

Oanh 
  22/02/1996 036196005803 

P311,CCB2, đường 

Huỳnh Văn Lũy, p 

Trấn Biên, Đồng Nai 

12/12 
 Cử nhân kế 

toán. 
  B B    VC KT Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

10. VĂN THƯ, TỔNG HỢP 

17 Cù Thị Trà   25/10/1981 042181005009 
Tổ 19,Khu phố 3A, P 

Trảng Dài, Đồng Nai 
12/12 

Cử nhân 

Quản trị - 

Kinh Doanh 

  B A Nội trợ  VC VTTH Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

18 Phạm Thị Trâm   16/02/1995 066195023359 

577/13 Bùi Trọng 

Nghĩa, phường Trảng 

Dài, Đồng Nai 

12/12 Cử nhân Luật          VC VTTH Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

19 Phạm Đức Quang 01/01/2001   079201005060 

229/43/14/6 Tân Kỳ 

Tân Quý, P.Tân Sơn 

Nhất, TP HCM 

12/12 

Thạc sỹ Quản 

Lý 

 Kinh Tế - 

Cử nhân xây 

dựng Đảng 

và chính 

quyền 

    
Cơ 

bản 
   VC VTTH Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

20 Đỗ Đoàn Khoa 14/07/2002   075202001103 

293/13 Khu phố Bửu 

Sơn, phường Trấn 

Biên, Đồng Nai 

12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp B B 

Cán bộ 

Thành đoàn 

Biên Hòa 

 VC VTTH Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

21 Hoàng Thị Hải Yến   02/01/1996 075196012400 

93/76D, khu phố 8, 

phường Tân Triều, 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân Luật 

Kinh Tế 
  B 

Nâng 

cao 

Ngân hàng 

TMCP công 

thương Việt 

Nam 

Con 

thươ

ng 

binh 

VC VTTH Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

22 Lê Chí Đông Anh 25/08/2001   07520109772 

76/30, Tổ 7, KP 5A, 

phường Trảng Dài, 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân  

Quản trị Kinh 

doanh 

  B B   

Văn 

thư 

tổng 

hợp 

VC  ĐT-

MT-QLC 
Đ 

Thí 

sinh 

không 

nộp phí 

dự thi 

  

Tổng cộng danh sách có 22 thí sinh không đủ điều kiện dự thi 
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